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Câu 1 (2 điểm): Một công ty muốn thuê 15 xe khách để chở được tổng cộng 470 nhân 
viên đi du lịch. Biết rằng công ty đó muốn thuê 3 loại xe chuyên chở được lần lượt là 20, 
30 và 45 nhân viên mỗi chiếc. Biết rằng công ty đó muốn thuê đủ 3 loại xe khách, mỗi xe 
khách đều chứa đầy nhân viên. 

a) Lập hệ phương trình mô tả tình huống trên. 

b) Tìm tất cả các phương án để thuê xe thông qua việc giải hệ phương trình đã lập được ở 
câu a). 

Giải 

a) Gọi , , 0x y z  lần lượt là số lượng xe khách loại chuyên chở 20, 30 và 45 hành khách (

, ,x y z  là các số nguyên). Dựa theo các dữ kiện ta có hệ phương trình   (0.25đ) 

15
.

20 30 45 470

x y z

x y z

  


  
     (0.25đ) 

b) Ma trận hệ số mở rộng của hệ phương trình là 

1 1 1 15

20 30 45 470

 
 
 

         (0.25đ) 
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        (0.25đ) 
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.         (0.25đ) 

Hệ phương trình tương ứng 
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      (0.25đ) 

Kết hợp với điều kiện , , 0x y z   và là số nguyên, ta suy ra z là số chẵn và 1 6z  . 

            (0.25đ) 

Vậy hệ phương trình trên có 3 nghiệm tương ứng với 3 phương án thuê xe là  

(2,11,2); (5,6,4); (8,1,6) .          (0.25đ) 

Câu 2 (2 điểm): Bảng sau mô tả 3 mức giá tiền điện sinh hoạt theo hộ gia đình trong một 
tháng 

Bậc Mức sử dụng của hộ gia đình Giá bán điện (đ/kWh) 

1 Cho kWh từ 0 đến 50 1678 

2 Cho kWh thứ 51 đến 100 1734 

3 Cho kWh thứ 101 đến 200 2023 

a) Hãy tính số tiền hộ gia đình phải trả nếu sử dụng 180 kWh trong tháng đó. 

b) Tìm công thức (ở dạng thu gọn) biểu diễn tổng số tiền phải trả như một hàm số M  theo 
mức sử dụng x thuộc 3 mức sử dụng trên. 

Giải 

a) Số tiền hộ gia đình phải trả nếu sử dụng 150 kWh là 

  1678 50 1734 50 2023 80           (0.25đ) 

  332440 (đồng)                                                 (0.25 đ) 

b) Theo bảng, ta sẽ lập hàm số M biểu diễn tổng số tiền phải trả như sau: 

         

 

   

   

1678 ,0 50

1678 50 1734 50 , 50 100

1678 50 1734 50 2023 100 , 10

0.25

0.25

0 200 0.25

x x

M x

đ

x

x đ

x đ

x
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Hay thu gọn lại ta được 

  

 

 

 

1678 ,0 50

1734 2800, 50 100 .

2023 31700, 100 200

0.25

0.25

0.25

x x

M

đ

x

đ

đ

x x x

x

  


   


  

 

Câu 3 (2 điểm): Một người gửi 1000$ vào tài khoản ngân hàng hưởng lãi kép 8.2%/năm, 
kì hạn ghép lãi là nửa năm. 

a) Lập hàm số biễu diễn số tiền trong tài khoản của người đó sau t năm. 

b) Sử dụng đạo hàm, ước lượng tốc độ gia tăng của tài khoản đó sau 8 năm. 

c) Sau bao lâu thì số tiền trong tài khoản của người đó tăng lên gấp ba lần so với ban đầu? 

Giải 

a) Theo công thức lãi kép cho tiền gửi ngân hàng, ta có số tiền trong tài khoản A sau t năm 
là             (0.25đ) 

2

28.2%
( ) 1000 1 1000(1.041)

2

t

tA t
 

   
 

.    (0.25đ) 

b) Đạo hàm của hàm số tiền gửi là   

2( ) 1000 2 ln(1.041) (1.041) tA t     .   (0.25đ) 

Tốc độ gia tăng của số dư tại thời điểm 8 năm là      (0.25đ) 

2 8(8) 1000 2 ln(1.041) (1.041) 152.85A       ($/năm).    (0.25đ) 

c) Gọi T  là thời điểm để số tiền trong tài khoản gấp 3 lần so với  ban đầu.   (0.25đ) 

Theo đề bài ta có 

2
0 03 (1.041) TA A .    (0.25đ) 

Suy ra 13.67T  (năm).         (0.25đ) 

Câu 4 (2 điểm): Tìm giá trị cực đại địa phương, cực tiểu địa phương và điểm yên ngựa 
(nếu có) của hàm số hai biến 

2 2( , ) 3 2 2 2 6 10.f x y x xy y x y        

Giải 

Tìm điểm tới hạn thông qua hệ phương trình 
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           (0.25đ) 

6 2 2 0

2 4 6 0

x y

x y

   
 

   
         (0.25đ) 

1

2

x

y

 
 


            (0.25đ) 

Vậy hàm số có một điểm tới hạn là  1;2 .      (0.25đ) 

Tính các đạo hàm riêng cấp hai 

( , ) 6; ( , ) 2; ( , ) 2.xx xy yyf x y f x y f x y            (0.25 đ) 

Nên 
2

( , ) ( , ). ( , ) ( , ) 12 4 8.xx yy xyD x y f x y f x y f x y              (0.25 đ)     

Tính ( 1,2) 8 0D     và ( 1,2) 6 0xxf                                                              (0.25đ) 

nên ( 1, 2) 17f    là giá trị cực đại địa phương của hàm số.    (0.25 đ) 

Câu 5 (2 điểm): Tính các tích phân sau 

a) 
1 1

2 2

1 0

( 1) .x y dxdy


   

b) 3 2( 1)
B

x y z dV  với B là hình hộp chữ nhật xác định bởi  

 ( , , ) | 1 0, 2 1,0 1B x y z x y z         . 

Giải. 

a) 
11 1 1

2 2 3 2

01 0 1

1
( 1) ( 1)

3
x y dxdy x y dy

 

            (0.25đ) 

    
1

2

1

1

3
y dy



           (0.25đ) 

    
1

3

1

1

9
y



          (0.25đ) 

    
2

.
9

           (0.25đ) 
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b) 
1 1 0

3 2 3 2

0 2 1

( 1) ( 1)
B

x y z dV x y z dxdydz
 

            (0.25đ) 

  
01 1 1 1

4 2 2

10 2 0 2

1 1
( 1) ( 1)

4 4
x y z dydz y z dydz

 

            (0.25đ) 

  
11 1

2 2 2

20 0

1 3
( 1) ( 1)

8 8
y z dz z dz



           (0.25đ) 

  
1

3

0

1 1
( 1) .

8 8
z           (0.25đ) 

------------------ hết ------------------ 
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